UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 16  tháng 01 năm 2015
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của Trường THCS Trần Phú: 
thcstranphu.phanrang@ninhthuan.edu.vn
I. Cá nhân:
	S

T

T
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Nguyễn Thị Minh Trâm
	minhtram.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	2
	Nguyễn Hoàng
	nguyenhoang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	3
	Nguyễn Cư
	nguyencu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	4
	Bùi Thị Kim Ngà
	kimnga.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	huent.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	6
	Huỳnh Thị Thu Cúc
	thucuc.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	7
	Vương Thinh Phương Nam
	phuongnam.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	8
	Đào Thị Tiến
	tiendt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	9
	Nguyễn Duy Phương
	duyphuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	10
	Phạm Thị Nga
	ngapt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	11
	Bùi Thị Xuân Duyên
	xuanduyen.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	12
	Huỳnh Vương Huyền Vy
	huyenvy.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	13
	Phan Thị Thanh Vân
	thanhvan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	14
	Võ Thị Nữ Trinh
	nutrinh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	15
	Phan Thị Kim Phượng
	kimphuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	16
	Phạm Thị Đông
	dongpt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	17
	Lê Thị Bích Liên
	bichlien.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	18
	Phan Thị Minh Trúc
	minhtruc.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	19
	Nguyễn Thị Tư
	tunt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	20
	Nguyễn Thị Thúy Mộng
	thuymong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	21
	Phan Thị Ngọc Trâm
	ngoctram.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	22
	Lê Khắc Đông Diễm
	dongdiem.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	23
	Phạm Thị Bích Hòa
	bichhoa.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	24
	Trần Thị Phương Loan
	phuongloan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	25
	Trần Phạm Hoài Thư
	hoaithu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	26
	Nguyễn Ngọc Vân Anh
	vananh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	27
	Nguyễn Xuân Bảo Thư
	baothu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	28
	Lê Thị Thúy Hằng
	thuyhang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	29
	Lê Thị Biên
	bienlt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	30
	Lượng Thị Mỹ Diệu
	mydieu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	31
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	thuthao.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	32
	Đặng Thị Bích Hương
	bichhuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	33
	Nguyễn Thị Kim Tuyết
	kimtuyet.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	34
	Lê Thị Huyền Trang
	huyentrang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	35
	Trần Thị Ngọc Bích
	ngocbich.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	36
	Nguyễn Thị Thu
	thunt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	37
	Trần Thị Phương Trang
	phuongtrang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	38
	Nguyễn Hồ Sương Mai
	suongmai.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	39
	Nguyễn Bích Đào
	bichdao.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	40
	Hồ Thị Lan
	lanht.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	41
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	thanhhoa.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	42
	Lê Thị Minh Anh
	minhanh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	43
	Nguyễn Thị Hạnh
	hanhnt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	44
	Trần Thị Ngọc Trang
	ngoctrang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	45
	Nguyễn Tôn Kinh Bang
	kinhbang.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	46
	Trần Thị Ngọc Thảo
	ngocthao.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	47
	Lê Minh Hưng
	minhhung.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	48
	Cao Văn Trung
	trungcv.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	49
	Trần Thị Kim Phượng
	phuongttk.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	50
	Nguyễn Hoàng Châu
	hoangchau.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	51
	Tô Thị Thanh Vân
	vanttt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	52
	Trần Thị Như Huyền
	nhuhuyen.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	53
	Nguyễn Lục Vĩnh
	lucvinh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	54
	Trịnh Xuân Kỳ
	xuanky.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	55
	Nguyễn Thị Tuyết Hân
	tuyethan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	56
	Nguyễn Tường
	nguyentuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	57
	Võ Hữu Toàn
	huutoan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	58
	Nguyễn Văn Tâm
	tamnv.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	59
	Đinh Thị Thiện
	thiendt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	60
	Nguyễn Nơi
	nguyennoi.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	61
	Võ Thị Nhung
	nhungvt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	62
	Hồ Anh Tiến
	anhtien.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	63
	Phan Thế Trúc Phương
	trucphuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	64
	Nguyễn Thành Nhiên
	thanhnhien.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	65
	Nguyễn Thụy Ngọc Đoan
	ngocdoan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	66
	Nguyễn Thị Hoàng Thư
	hoangthu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	67
	Nguyễn Bạch Thư
	bachthu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	68
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	thanhtuyen.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	69
	Hồ Thị Cẩm Thanh
	camthanh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	70
	Nguyễn Thị Vân
	vannt.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	71
	Nguyễn Vĩnh Niên
	vinhnien.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	72
	Nguyễn Thị Kim Loan
	kimloan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	73
	Đỗ Thị Kim Chi
	kimchi.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	74
	Nguyễn Thị Lan Hương
	lanhuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	75
	Phạm Thị Lệ Huyền
	lehuyen.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	76
	Nguyễn Văn Hùng
	hungnv.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	77
	Huỳnh Anh Duyện
	anhduyen.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	78
	Phạm Trọng Tuấn
	trongtuan.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	79
	Phạm Thị Huệ
	huept.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	80
	Vũ Thị Kim Hảo
	kimhao.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	81
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	hongnhung.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	82
	Lê Trịnh Phương Thư
	phuongthu.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	83
	Phạm Thị Dịu Hà
	diuha.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	84
	Mai Hoàng Lam Phương
	lamphuong.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	85
	Nguyễn Minh
	nguyenminh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn

	86
	Nguyễn Xuân Anh Minh
	anhminh.thcstranphu@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- trường THCS Trần Phú; 

               
   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 







       (Đã ký)
                                                                                                                                                  Phan Đức Lý



